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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Điện Biên, ngày  10 tháng 4 năm 2025


BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương. 
Tình hình thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ

(Tài liệu Phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Nhà nước, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Điện Biên, tháng 4/2025)


Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW), 
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (Nghị quyết số 03/NQ-CP). 
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số) xin báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tình hình thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

a) Kết quả thực hiện:

Tỉnh ủy Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo NQ57 của tỉnh (Quyết định số 6042-QĐ/TU ngày 22/02/2025) và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (01-QĐ/BCĐ ngày 22/02/2025: Đồng chí Bí thư là Trưởng Ban Chỉ đạo. Sở Khoa học và Công nghệ là Cơ quan thường trực BCĐ.

b) Nhiệm vụ cần thực hiện
: 

- Tham mưu Kiện toàn Ban Chỉ đạo (Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan thường trực): Sở Khoa học và Công nghệ (Trước 06/4/2025).

- Tham mưu Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (sửa đổi): Tháng 4/2025.

- Tham mưu Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo: Tháng 4/2025.

- Các sở, ngành, địa phương thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện NQ57 của ngành, địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Ban hành Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy:

a) Kết quả thực hiện: 

- Đảng ủy UBND tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Chương trình hành động. Ban Chỉ đạo NQ57 tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến (ngày 26, 27/3/2025).

- Ngày 25/3/2025 Ban Chỉ đạo NQ57 Trung ương ban hành Công văn số 01-CV/BCĐTW hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 57/TW. Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, hoàn thiện lại Chương trình theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

b) Nhiệm vụ cần thực hiện: 

- Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Đảng ủy UBND tỉnh (theo Công văn 1324/UBND-KT ngày 02/4/2025 là trước ngày 06/4/2025). Trước 15/4/2025

- Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CP: Ngay sau khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 03/NQ-CP được ban hành: 15/4/2025.

- Các cấp ủy ban hành Kế hoạch hành động của ngành, địa phương thực hiện Chương trình hành động của tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh.

3. Thành lập Hội đồng tư vấn cấp tỉnh (Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo): 

a) Kết quả thực hiện: Chưa thành lập

b) Nhiệm vụ cần thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu trình Ban Chỉ đạo xem xét thành lập Hội đồng tư vấn (Tổ giúp việc BCĐ): Trước 15/4/2025.

4. Công tác kiểm tra, giám sát

a) Kết quả thực hiện: Thực hiện kiểm tra, giám sát qua báo cáo, qua hệ thống.

b) Nhiệm vụ cần thực hiện: 

- Triển khai hệ thống Hệ thống giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh: Tháng 4/2025.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, dựa trên dữ liệu, trực tuyến: Thường xuyên.

- Tổ chức kiểm tra trực tiếp một số sở ngành, địa phương: Quý III/2025.

II. CÔNG TÁC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Kết quả thực hiện: 

- Tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết 57-NQ/TW (kết hợp Hội nghị toàn quốc) đến đơn vị cấp xã trong tỉnh trong thời gian 1/2 ngày (ngày 13/01/2025) với 01 điểm cầu cấp tỉnh; 10 điểm cầu cấp huyện; 128 điểm cầu cấp xã và cơ sở.

- Tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên phương tiện truyền thông như: Báo Điện Biên Phủ, Đài Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng/trang thông tin điện tử, kênh Zalo Hành chính công, ứng dụng Điện Biên Smart, mạng xã hội, …

2. Nhiệm vụ cần thực hiện: 

- Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt Nghị quyết 03/NQ-CP, các Kết luận của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh đến đảng viên, cán bộ và nhân dân. Cần đa dạng hơn về hình thức (hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, tài liệu, video): Thường xuyên.

- Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Đảng ủy UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy Kế hoạch triển khai Phong trào "Bình dân học vụ số" để nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho người dân:
 Trước 18/4/2025.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW địa bàn tỉnh Điện Biên: Trước 15/4/2025.

- Các cơ quan báo chí, các cơ quan có ấn phẩm báo chí, cổng/trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở mở chuyên mục về triển khai Nghị quyết 57 (đổi từ chuyên mục khoa học và công nghệ, chuyển đổi số hiện có thành chuyên mục Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số); Tăng cường nội dung tuyên truyền, tần suất tuyên truyền: Thường xuyên.

- Sở Nội vụ tham mưu phát động phong trào thi đua phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị. Mở rộng, đa dạng các hình thức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời: Trước 01/4/2025.

III. HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

1. Kết quả thực hiện: 

- Các cấp, các ngành đã chủ động rà soát các cơ chế chính sách không phù hợp trong công tác triển khai phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cải cách TTHC để tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung
 kịp thời.

- Tham gia ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích và thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
.

2. Nhiệm vụ cần thực hiện:

- Các sở, ngành, địa phương: Tiếp tục rà soát đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách để thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

- Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục hướng dẫn đơn giản hóa TTHC: Rà soát, cắt giảm TTHC không cần thiết; cắt giảm quy trình, thời gian xử lý hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phi địa giới hành chính.
- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí cho các nội dung triển khai trong năm 2025: Tối thiểu 3% tổng chi ngân sách.

IV. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
1. Kết quả đạt được

1.1. Hạ tầng viễn thông

Có 1.097 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động, trong đó:

· 1.052 vị trí có phủ sóng 4G (96%), 

·  38 vị trí có phủ sóng 5G (3,5%). 

· 55% hộ gia đình có kết nối Internet; tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 72%.

1.2. Hạ tầng dữ liệu
- Tỉnh có 3 Trung tâm dữ liệu: Trung tâm dữ liệu của tỉnh đặt tại Sở KHCN;  01 Trung tâm dữ liệu thuộc Văn phòng UBND tỉnh và 01 Trung tâm dữ liệu thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

- Tỉnh đã xây dựng Kho dữ liệu dùng chung; hoàn thành 16 CSDL dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

- Tỉnh đã kết nối và đưa vào sử dụng chính thức 13 dịch vụ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ quốc gia.

1.3. Hạ tầng tiện ích số

- Ứng dụng Điện Biên Smart tỉnh đã có trên 100 lượt cài đặt. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết trên 350 kiến nghị, phản ánh công dân. 

1.4. Hạ tầng cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Thực hiện sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ 3 đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai dự án Đầu tư thiết bị Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, dự án Xây dựng phòng thí nghiệm, thử nghiệm và thực nghiệm công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao.

2. Nhiệm vụ cần thực hiện:

- Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông có kế hoạch đầu tư phủ sóng vùng trắng sóng, sóng yếu. Phủ sóng 5G bảo đảm mục tiêu phủ 50% trạm 4G trong năm 2025.

- Sở Nông nghiệp và Tài nguyên chỉ đạo thực hiện hoàn thành xây dựng CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh.

 - Các sở ngành đã xây dựng CSDL chuyên ngành phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cập nhập lại thông tin, dữ liệu sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

- Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai dự án xây dựng CSDL dùng chung của tỉnh.

V. ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1. Kết quả thực hiện
- Phối hợp Tổ chức Steam for Việt Nam đào tạo trí tuệ nhân tạo thế hệ mới (GenAI) cho học sinh, sinh viên và giáo viên tỉnh Điện Biên. 
- Tiếp tục triển khai các khóa đào tạo chuyển đổi số miễn phí trên nền tảng đào tạo trực tuyến mở đại trà MOOCs.

2. Nhiệm vụ:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Steam for Việt Nam triển khai chương trình đào tạo AI cho giáo viên.

- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Steam For Việt Nam, Đại học Bách Khoa Hà Nội xây dựng Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho lãnh đạo, cán bộ CCVC và người dân trên địa bàn: Tháng 6/2025.

- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với tổ chức Steam For Việt Nam tổ chức Ngày hội AI Day: Ngày 7/5/2025.

- Hội Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Cuộc thi sáng tạo kĩ thuật năm 2025: Quý III/2025.
VI. CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ, ỨNG DỤNG KHCN, ĐMST TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Kết quả đạt được
- Công tác chuyển đổi số đưa toàn bộ hoạt động của các cơ quan nhà nước lên môi trường số: Tỉnh Điện Biên đã hoàn thành một trong những mục tiêu rất quan trọng của Nghị quyết 57 là: “100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã thực hiện xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số để giải quyết công việc” (mục tiêu Nghị quyết 57 là 30/6/2025: 100% văn bản điện tử, ký số; 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện toàn trình; họp trực tuyến đến cấp xã; báo cáo trực tuyến, họp không giấy, ..
- Đổi mới công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp: Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử của cấp tỉnh, cấp huyện trên 90%, cấp xã trên 80%. 

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 75% (theo số liệu Cổng DVCQG); Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 86,72%; Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 55,13%.
Phối hợp với Bộ Công an điều chỉnh bổ sung 4 trường thông tin nhằm tăng cường bảo mật Hệ thống của tỉnh khi kết nối với CSDL quốc gia về dân cư. 

Đã tích hợp tổng đài trả lời tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để giải đáp TTHC (02156.289.289). 

- Phát triển hệ thống giám sát, điều hành thông minh: Tỉnh đã triển khai xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh. Hiện đã cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích như: Thông tin tuyên truyền, Phản ánh hiện trường, Camera an ninh, giám sát thông tin trên môi trường mạng,…

- Việc triển khai thực hiện, ứng dụng các nền tảng số: Tỉnh đã chỉ đạo sắp xếp, nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng công nghệ dùng chung của tỉnh đồng thời với việc sắp xếp tổ chức tổ máy theo các Kết luận của Trung ương về sắp xếp tinh gọn bộ máy cấp tỉnh, huyện. 

2. Nhiệm vụ cần thực hiện:

- Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị phương án nâng cấp các hệ thống khi không tổ chức cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã: Tháng 6/2025

- Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cập nhật Kiến trúc chính quyền số 4.0 của tỉnh: Tháng 9/2025.

- Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nâng cấp, bổ sung các dịch vụ tiện ích Trung tâm Điều hành thông minh. Kết nối với CSDL quốc gia về dân cư (Trước 30/6/2025) và Trung tâm dữ liệu của Chính phủ (khi có hướng dẫn của Trung ương).

- Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Tháng 6/2025. 

- Các sở, ngành, địa phương tăng cường dịch vụ công trực tuyến nhất là số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa kết quả giải quyết TTHC. Bảo đảm đến hết năm 2025 tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt trên 70%.

- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các sở, ngành địa phương tỏng hợp, tham mưu UBND tỉnh công bố các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh: Trước 15/4/2025

- Các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch ứng dụng sâu, rộng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình: Tháng 4/2025.
VII. AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
1. Kết quả thực hiện:

 - Trong Quý I/2025, công tác an toàn thông tin mạng được quan tâm, bảo đảm, không để xảy ra tình trạng mất an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn. 

- Thực hiện bàn giao chức năng nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông sang Công an tỉnh. 

2. Nhiệm vụ cần thực hiện:

- Các ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn an ninh mạng đối với hệ thống công nghệ thông tin tại đơn vị, địa phương. 
- Công an tỉnh chủ trì tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn an ninh mạng. Ngăn chặn hiệu quả tội phạm lĩnh vực chuyển đổi số, chống lừa đảo trực tuyến
VIII. THÚC DẨY HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP

1. Kết quả thực hiện: 

Tiếp tục triển khai các Quyết định, đề án hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 
:

- Hỗ trợ 03 đơn vị, hợp tác xã áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên cổng TXNG Quốc gia (https://truyxuatnguongoc.gov.vn) và hệ thống thông tin TXNG tỉnh Điện Biên (https://txng.dienbien.gov.vn) trong năm 2025
.

- Hỗ trợ 02 doanh nghiệp xây dựng và triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 04 tổ chức/cá nhân đăng ký bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể đối với các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề của các địa phương trong tỉnh; Hướng dẫn xác lập quyền sở hữu công nghiệp và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; Quản lý và khai thác tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản địa phương gắn với địa danh, sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị của tỉnh Điện Biên.

2. Nhiệm vụ cần thực hiện:

- Tham mưu ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh Cải thiện và nâng cao “Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương” PII của tỉnh Điện Biên năm 2025: 15/4/2025.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án về khoa học, công nghệ, đổi sáng tạo và chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực (có danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án dự kiến kèm theo).
IX. HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
1. Kết quả thực hiện:
- Ký kết biên bản hợp tác với Đại học Bách Khoa Hà Nội về (1) Phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI); (2) Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến; (3) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

- Phối hợp với với Tổ chức STEAM For Việt Nam đào tạo trí tuệ nhân tạo thế hệ mới (GenAI) cho học sinh, sinh viên và giáo viên tỉnh Điện Biên. 

2. Nhiệm vụ cần thực hiện:

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã ký kết với: VNPT, Viettel, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Steam For Việt Nam

- Tham mưu nội dung ký kết hợp tác với: Tập đoàn FPT, MISA: Tháng 4/2025.

- Triển khai các nội dung hợp tác quốc tế đã ký kết: Nhất là đối với các tỉnh Bắc Lào (Hỗ trợ tư vấn Chính quyền số, Thiết lập Cổng TTĐT, CKS, quản lý điều hành).

X. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC

1. Một số nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo. Do có thời điểm tập trung công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Một số nội dung hướng dẫn của Trung ương còn chậm, chưa thống nhất. 

2. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo, người dân chưa đầy đủ. Người đứng đầu chưa thực sự vào cuộc, chưa coi nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là giải pháp đột phá, là nhiệm vụ của ngành, địa phương, chưa chỉ đạo quyết liệt. 

3. Đầu tư phát triển hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cần nguồn lực lớn, trong khi nguồn lực của tỉnh còn hạn chế. Trong khi đó, các doanh nghiệp chưa có kế hoạch đầu tư phát triển.  
4. Các cơ chế, chính sách đột phá Trung ương đang nghiên cứu, xây dựng, chưa được ban hành nên tỉnh chưa triển khai được.
5. Nguồn nhân lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn thiếu, chất lượng chưa cao.

6. Trên địa bàn tỉnh chưa có các tổ chức khoa học, các Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học hiện đại, tiên tiến ngang tầm quốc gia.

XI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC, CĐS & ĐA06 tỉnh chỉ đạo các ngành, cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại ngành, đơn vị, địa phương.

2. Đề nghị các ngành, địa phương chủ động, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại ngành, đơn vị, địa phương.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tình hình thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số) báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC, CĐS & ĐA06 tỉnh nắm, chỉ đạo/. 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC  BAN  CHỈ ĐẠO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
PHỤ LỤC

Các chỉ tiêu về Chuyển đổi số

	Stt
	Chỉ tiêu
	Quý I/2025 
	Năm 2025

	1
	Chính quyền số
	
	

	1.1
	Tỷ lệ văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị được trao đổi, liên thông trên môi trường mạng (trừ văn bản mật)
	> 98%
	100%

	1.2
	Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau
	100%
	100%

	1.3 
	Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công tiếp nhận, giải quyết trực tuyến
	75%
	80%

	1.4
	Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
	90%
	95%

	1.5
	Tỷ lệ hồ sơ công việc cơ quan, đơn vị được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật)
	
	

	
	Cấp tỉnh
	90%
	95%

	
	Cấp huyện
	80%
	80%

	
	Cấp xã
	50%
	60%

	1.6
	Tỷ lệ thống kê, báo cáo thực hiện trực tuyến
	100%
	100%

	1.7
	Tỷ lệ hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thường xuyên được giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng
	100%
	100%

	1.8
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản
	100%
	100%

	1.9
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia chuyển đổi số
	80
	80

	1.10
	Số dịch vụ đô thị thông minh được triển khai trên địa bàn tỉnh
	8
	10

	2
	Phát triển kinh tế số, xã hội số

	2.1
	Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP
	> 11,5%
	12%

	2.2
	Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực
	7%
	> 7%

	2.3
	Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số
	> 70%
	> 70%

	2.4
	Số doanh nghiệp công nghệ số
	45
	48

	2.5
	Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử (các hình thức tài khoản ngân hàng, ví điện tử, Mobile money)
	> 50%
	60%

	2.6
	Tỷ lệ dân số trưởng thành trên 15 tuổi có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân 
	10%
	15%

	2.7
	Tỷ lệ người dân được tiếp cận, sử dụng bình đẳng các dịch vụ thiết yếu (chính quyền số, y tế, giáo dục, thông tin, thương mại điện tử, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường)
	> 70%
	80%


PHỤ LỤC 

Danh mục dự kiến các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ đột phá  năm 2025 và các năm tiếp theo

	Lĩnh vực Y tế 

	1
	Nghiên cứu phát triển ứng dụng AI phục vụ chuẩn đoán hình ảnh trong Y tế (PET).
	Y tế
	Sở KHCN + Sở Y tế

	2
	Công nghệ Y tế số, Y tế từ xa nâng cao chẩn đoán và triệu trị cho bệnh nhân từ xa.
	Y tế
	Sở KHCN + Sở Y tế

	3
	Triển khai bệnh án điện tử trong các cơ sở y tế
	Y tế
	Sở KHCN + Sở Y tế

	4
	Triển khai sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh
	Y tế
	Sở KHCN + Sở Y tế

	Lĩnh vực Giáo dục

	5
	Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ trong các lĩnh vực quản lý khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
	Giáo dục
	Sở KHCN + Sở GDĐT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP



	6
	Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên trong lĩnh vực STEM trên địa bản Tỉnh Điện Biên.
	Giáo dục
	Sở KHCN + Sở GDĐT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	7
	Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	Giáo dục
	Sở KHCN + Sở GDĐT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	8
	Phổ cập, nâng cao kiến thức về Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) dành cho giáo viên và cán bộ quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Giáo dục
	Sở KHCN + Sở GDĐT + Steam For Việt Nam

	9
	Phổ cập, nâng cao kiến thức về Trí tuệ nhân tạo cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, CCVC tỉnh
	Giáo dục
	Sở KHCN + Sở GDĐT + Steam For Việt Nam

	10
	Phát triển Thư viện Công nghệ STEAM Hub
	Giáo dục
	Sở KHCN + Sở GDĐT + Steam For Việt Nam

	11
	Phát triển hệ sinh thái STEAM và tổ chức sự kiện (Cuội thi Robotics, ngày hội STEAM)
	Giáo dục
	Sở KHCN + Sở GDĐT + Steam For Việt Nam

	Lĩnh vực Văn hóa, Du lịch, Dân tộc

	12
	Xây dựng thương hiệu vùng du lịch, nông nghiệp
	Du lịch, Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT + Sở VHTTDL

	13
	Số hóa văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên
	Văn hóa, Du lịch
	Sở KHCN + Sở DT&TG+ Sở VHTTDL

	14
	Nghiên cứu phát triển du lich gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc, phát huy sản phẩm của các nghệ nhân tỉnh Điện Biên
	Du lịch
	Sở KHCN + Sở VHTTDL

	15
	Số hóa các dữ liệu về di tích lịch sử Điện Biên Phủ
	Du lịch
	Sở KHCN + Sở VHTTDL

	Lĩnh vực Nông nghiệp, Môi trường

	16
	Công nghệ sau thu hoạch để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp.
	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	17
	Công nghệ Sinh học tạo sản phẩm ứng dụng giá trị cao từ nguồn dược liệu ổn định của địa phương.
	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	18
	Công nghệ mô phỏng và xây dựng mô hình thuỷ lợi thông minh.
	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	19
	Xây dựng bản đồ OCOP của Tỉnh Điện Biên để phát triển du lịch địa phương.
	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	20
	Xây dựng giải pháp nông nghiệp trực tuyến hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ hiện đại.
	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	21
	Ứng dụng công nghệ cao hiện đại trong bảo quản sản phẩm ca phê, mắc ca, chè, thảo dược, măng...
	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	22
	Ứng dụng công nghệ kết hợp cấp đông với từ trường, dùng công nghệ IoT theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, cảnh báo sớm để tăng chất lưởng, giảm tiêu hao điện năng, giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện với môi trường.
	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	23
	Nghiên cứu khả năng ứng dụng con “Sâu Chít” trong lĩnh vực y học: sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng, …
	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	24
	Ứng dụng công nghệ chế biến sâu và nâng cao chuỗi giá trị; Công nghệ chiếu xạ – ozon hóa để bảo quản an toàn, kéo dài thời gian lưu trữ nông sản.
	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	25
	Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu trữ lượng các tài nguyên của tỉnh (nguồn nhân lực, số lượng nghệ nhân trong từng lĩnh vực, tài nguyên rừng; động, thực vật quý hiếm; khoáng sản; khí hậu, đất,).


	Nông nghiệp và Môi trường
	Sở KHCN + Sở NN&MT + Sở Văn hóa TT&DL+ Sở Nội vụ

	26
	Đề án Nghiên cứu bảo đảm an ninh nguồn nước gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội.
	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT

	27
	Đề án khảo nghiệm các giống cây cà phê Arabica trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó có các giống cà phê đặc sản, quý hiếm.


	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT

	28
	Đề án đánh giá năng suất, chất lượng của cây mắc ca, quả mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT

	29
	Đề án số hóa dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên gắn với thực hiện đề án 06
	Môi trường
	Sở KHCN + Sở NN&MT

	30
	Đề án Bảo tồn và nhân rộng giá trị của tài nguyên (nguồn gen chè cổ thụ Shan Tuyết, một số sản phẩm nông sản khác) 
	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT

	31
	Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo Công nghệ xử lý chất thải từ các cơ sở chế nông sản.
	Nông nghiệp, Môi trường
	Sở KHCN + Sở NN&MT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	32
	Nghiên cứu phát triển công cụ AI phân tích, đánh giá, báo cáo trong quản lý rừng, nông nghiệp, quản lý đất đai, đánh giá tác động của môi trường.
	Nông nghiệp và Môi trường
	Sở KHCN + Sở NN&MT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	33
	Công nghệ quét, quan trắc để giám sát địa hình, tài nguyên, môi trường, trong quản lý quy hoạch thành phố, nông thôn, cảnh báo thiên tai, bão lũ, sạt lở đất.
	Nông nghiệp và Môi trường
	Sở KHCN + Sở NN&MT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	34
	Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2026-2030
	Nông nghiệp
	Sở KHCN + Sở NN&MT + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	Lĩnh vực Chuyển đổi số

	35
	Phát triển công cụ trợ lý ảo AI và tích hợp vào ứng dụng DIENBIEN SMART
	Chuyển đổi số
	Sở KHCN + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	36
	Xây dựng và triển khai công cụ Trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ UBND tỉnh trong công tác tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu và tự động xây dựng các loại báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
	Chuyển đổi số
	Sở KHCN + VPUBND tỉnh + TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	37
	Ứng dụng AI hỗ trợ toàn diện về ngôn ngữ cho các dân tộc thiểu số trên tỉnh Điện Biên.
	Chuyển đổi số
	Sở KHCN + Sở DT&TG + Sở GDĐT+ TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

	Lĩnh vực Quốc phòng, An ninh

	38
	Ứng dụng công nghệ số trong bảo đảm an ninh trật tự xã hội, bảo vệ cương lĩnh của Đảng
	An ninh
	Sở KHCN + Công an tỉnh+ BTG và Dân vận TU

	39
	Ứng dụng công nghệ số nâng cao năng lực chỉ huy, tác chiến, bảo đảm quốc phòng an ninh 
	Quốc phòng
	Sở KHCN + BCH Quân sự tỉnh

	40
	Ứng dụng công nghệ số tăng cường công tác bảo vệ biên giới
	Quốc phòng
	Sở KHCN + BCH Bộ đội BP tỉnh

	
	Lĩnh vực Dân tộc và Tôn giáo

	41
	Ứng dụng công nghệ số trong quản lý và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Dân tộc và Tôn giáo
	Sở KHCN + Sở Dân tộc và Tôn giáo

	
	Lĩnh vực Thanh tra

	42
	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư
	Thanh tra
	Sở KHCN + Thanh tra tỉnh


�  Công văn số 2343-CV/TU ngày 28/3/2025 của Tỉnh ủy và 1324/UBND-KT ngày 02/4/2025 của UBND tỉnh


� Công văn số 2339-CV-TU ngày 27/3/2024 của Tỉnh ủy; Công văn số 1323/UBND-KT ngày 02/4/2025


� Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh không còn phù hợp với tình hình hiện nay trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 Quy định đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên); Xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh.


� Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động chuyển đổi số quốc gia; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban Ban hành Danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi; dự thảo Thông tư quy định về thiết lập, vận hành Hệ thống tiếp nhận, tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; dự thảo Nghị định quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng.


� Cơ sở dữ liệu về quản lý cán bộ công chức viên chức; cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Công Thương,.... Cổng dữ liệu mở của tỉnh (tại địa chỉ https://congdulieu.dienbien.gov.vn/).


� Tỉnh Điện Biên đã thực hiện kết nối và đưa vào sử dụng chính thức 13 dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) quy định địa phương kết nối trong năm 2024 (bao gồm (1) CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (Bộ KHĐT); (2) CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (Bộ Nội vụ); (3) CSDL quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); (4) CSDL quốc gia về giá (Bộ Tài chính); (5) CSDL đăng kiểm phương tiện (Bộ GTVT); (6) Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (Bộ Tư pháp); (7) Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (Bộ Tư pháp); (8) Hệ thống thông tin quản lý dnah mục điện tử dùng chung của cơ quan Nhà nước (Bộ TTTT); (9) Hệ thống dịch vụ công quản lý giao thông vận tải lĩnh vực đường bộ (Bộ GTVT); (10) Cổng DVC của Bộ Xây dựng; (11) Hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến (Bộ LĐTBXH); (12) Hệ thống dịch vụ công đổi giấy phép lái xe (Bộ GTVT); (13) Hệ thống dịch vụ hành chính công của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam)


� Sáp nhập Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thành Trung tâm Khoa học và Đổi mới sáng tạo. Kiện toàn chức năng nhiệm vụ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành Trung tâm Công nghệ và Nền tảng số.


� Đề án triển khai, áp dụng quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc tỉnh Điện Biên; Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;... Cùng với đó là tổ chức các khóa đào tạo, tư vấn chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức, kỹ năng và áp dụng các nền tảng số hiệu quả. Trong năm 2025, sẽ triển khai một số nội dung:


� Quyết định số 1873/QĐ-SKHCN ngày 30/12/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về Hỗ trợ các đơn vị, Hợp tác xã áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm trên cổng TXNG Quốc gia và hệ thống thông tin TXNG tỉnh Điện Biên
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